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Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Năm nay Năm trước

I. Lưu chuyển tiền từ 
hoạt động kinh doanh

1. Tiền thu từ bán 
hàng, cung cấp dịch 

 à doanh th  khác
1 91.938.682.121,00 126.967.239.894,00

2. Tiền chi trả cho 
người cung cấp hàng 

hóa và dịch vụ
2 -38.822.559.794,00 -41.067.311.750,00

3. Tiền chi trả cho 
người lao động 3 -38.255.927.719,00 -55.490.550.696,00

4. Tiền lãi vay đã trả 4 -2.081.407.746,00 -1.588.390.939,00

5. Thuế thu nhập 
doanh nghiệp đã nộp 5 -1.311.487.203,00

6. Tiền thu khác từ 
hoạt động kinh doanh 6 8.806.079.135,00 7.476.647.282,00

7. Tiền chi khác cho 
hoạt động kinh doanh 7 -11.702.175.581,00 -26.423.589.335,00

Lưu chuyển tiền thuần 
từ hoạt động kinh 

doanh
20

9882690416

II. Lưu chuyển tiền từ 
hoạt động đầu tư
1.Tiền chi để mua 

sắm, xây dựng TSCĐ 
à các tài sản dài hạn 

21 -914.090.909,00

2.Tiền thu từ thanh lý, 
nhượng bán TSCĐ và 

các tài sản dài hạn 
22 213.000.000,00

3.Tiền chi cho vay, 
mua các công cụ nợ 

của đơn vị khác
23

4.Tiền thu hồi cho 
vay, bán lại các công 
c  nợ của đơn ị khác

24

5.Tiền chi đầu tư góp 
vốn vào đơn vị khác 25

6.Tiền thu hồi đầu tư 
góp vốn vào đơn vị 

khác
26

7.Tiền thu lãi cho vay, 
cổ tức và lợi nhuận 

được chia
27 90.106.925,00 19.133.892,00

Lưu chuyển tiền thuần 
từ hoạt động đầu tư 30

90106925

III. Lưu chuyển tiền từ 
hoạt động tài chính

LCTT-TT

(Theo phương pháp trực tiếp) (*)



1. Tiền thu từ phát 
hành cổ phiếu, nhận 

ốn góp của chủ sở 
31

2. Tiền trả lại vốn góp 
cho các chủ sở hữu, 

mua lại cổ phiếu  của 
32

3. Tiền thu từ đi vay 33 81.023.982.099,00 83.693.821.931,00

4. Tiền trả nợ gốc vay 34 -86.980.613.325,00 -97.458.037.175,00

5. Tiền trả nợ gốc 
thuê tài chính 35

6. Cổ tức, lợi nhuận 
đã trả cho chủ sở hữu 36

Lưu chuyển tiền thuần 
từ hoạt động tài chính 40

-5956631226
Lưu chuyển tiền thuần 

trong kỳ (50 = 
20+30+40)

50
4016166115 0

Tiền và tương đương 
tiền đầu kỳ 60 3.709.731.180,00 9.593.346.188,00

Ảnh hưởng của thay 
đổi tỷ giá hối đoái quy 

đổi ngoại tệ
61

Tiền và tương đương 
tiền cuối kỳ (70 = 

50+60+61)
70

7725897295 9593346188
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